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1
H19.203-251105-

6405

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

Đất đai
05/11/2025 

15:52:34

20/11/2025 

16:07:34
Tống Nhật Huy

Chờ tiếp 

nhận

2
H19.203-251106-

3606

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

Đất đai
06/11/2025 

11:29:30

21/11/2025 

11:44:30
Nguyễn Hoàng Nhi

Chờ tiếp 

nhận

3
H19.203-251106-

4552

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

Đất đai
06/11/2025 

14:20:44

21/11/2025 

14:35:44
HỒ TRUNG HẬU

Chờ tiếp 

nhận

UBND XÃ PHÚ LÝ
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4
H19.203-251107-

5484

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

Đất đai
07/11/2025 

14:51:50

22/11/2025 

15:06:50
Vũ Thị Hạnh

Chờ tiếp 

nhận

5
H19.203-251117-

5827
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Đất đai

17/11/2025 

15:26:22

27/11/2025 

15:26:22

25/11/2025 

15:21:38
Phạm Kim Xuyến

Đã trả kết 

quả

6
H19.203-251117-

6518
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Đất đai

17/11/2025 

15:44:20

27/11/2025 

15:44:20

25/11/2025 

15:22:40
Nguyễn Thị Thùy

Đã trả kết 

quả

7
H19.203-251118-

0950

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

Đất đai
18/11/2025 

08:50:04

03/12/2025 

09:05:04
Nguyễn Vũ Long

Chờ tiếp 

nhận

8
H19.203-251118-

1078

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

Đất đai
18/11/2025 

08:43:10

03/12/2025 

08:58:10
Nguyễn Thị Loan

Chờ tiếp 

nhận

9
H19.203-251119-

2191

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

Đất đai
19/11/2025 

09:51:37

04/12/2025 

10:06:37

Nguyễn Minh 

Đăng

Chờ tiếp 

nhận
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10
H19.203-251119-

2223

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

Đất đai
19/11/2025 

09:54:22

04/12/2025 

10:09:22
Trịnh Thị Minh

Chờ tiếp 

nhận

11
H19.203-251119-

4865

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; 

trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

Đất đai
19/11/2025 

14:23:23

04/12/2025 

14:38:23
Hồ Thị Phước

Chờ tiếp 

nhận

12
H19.203-251121-

5029

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

07:00:00

25/11/2025 

07:00:00

21/11/2025 

15:50:45
Đặng Thị Miến

Đã trả kết 

quả

13
H19.203-251122-

1169

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

22/11/2025 

10:40:31

26/11/2025 

07:00:00

25/11/2025 

16:23:00
Phạm Kim Xuyến

Đã trả kết 

quả

14
H19.203-251122-

1184

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

22/11/2025 

10:39:32

26/11/2025 

07:00:00

25/11/2025 

16:21:29
Phạm Kim Xuyến

Đã trả kết 

quả

15
H19.203-251122-

1336

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

22/11/2025 

10:38:14

26/11/2025 

07:00:00

25/11/2025 

11:24:29
Nguyễn Hữu Nhẫn

Đã trả kết 

quả

16
H19.203-251124-

0450
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

24/11/2025 

08:18:23

27/11/2025 

08:18:23

24/11/2025 

08:18:56

Nguyễn Thị Trà 

My

Đã trả kết 

quả

17
H19.203-251124-

0666

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

24/11/2025 

11:25:24

26/11/2025 

11:25:24

26/11/2025 

08:06:23

NGUYỄN CÔNG 

CHÂU

Đã trả kết 

quả

18
H19.203-251124-

0941
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

24/11/2025 

08:37:30

27/11/2025 

08:37:30

24/11/2025 

08:40:34
Đỗ Duy Khánh

Đã trả kết 

quả



Page 4

Stt Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày nộp

Ngày

tiếp nhận

Ngày

hẹn trả
Chủ hồ sơ

Trạng thái

hồ sơ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

19
H19.203-251124-

1016

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

08:41:17

25/11/2025 

08:41:17

24/11/2025 

16:51:39
Lê Văn Thịnh

Đã trả kết 

quả

20
H19.203-251124-

1115

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
24/11/2025 

11:24:32

25/11/2025 

11:24:32

24/11/2025 

17:24:05
Lê Văn Thịnh

Đã trả kết 

quả

21
H19.203-251124-

1142
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

24/11/2025 

08:48:09

27/11/2025 

08:48:09

24/11/2025 

09:24:05

Huỳnh Thị Yến 

Nhi

Đã trả kết 

quả

22
H19.203-251124-

1379

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

24/11/2025 

11:23:52

26/11/2025 

11:23:52

26/11/2025 

09:36:55
Lê Đức Hiền

Đã trả kết 

quả

23
H19.203-251124-

1644
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

24/11/2025 

09:14:15

27/11/2025 

09:14:15

24/11/2025 

09:22:38

NGUYỄN VĂN 

HÙNG

Đã trả kết 

quả

24
H19.203-251124-

1663

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
24/11/2025 

11:22:18

25/11/2025 

11:22:18

24/11/2025 

17:19:13
Vũ Thị Hạnh

Đã trả kết 

quả

25
H19.203-251124-

2581

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

10:17:53

25/11/2025 

10:17:53

24/11/2025 

16:53:09

TRƯƠNG THỊ 

TRUNG

Đã trả kết 

quả

26
H19.203-251124-

2603

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

10:41:11

25/11/2025 

10:41:11

24/11/2025 

16:54:45

TRƯƠNG THỊ 

TRUNG

Đã trả kết 

quả

27
H19.203-251124-

2615

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

10:40:11

25/11/2025 

10:40:11

24/11/2025 

16:54:05

TRƯƠNG THỊ 

TRUNG

Đã trả kết 

quả
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28
H19.203-251124-

2632

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

10:38:33

25/11/2025 

10:38:33

24/11/2025 

16:53:28

TRƯƠNG THỊ 

TRUNG

Đã trả kết 

quả

29
H19.203-251124-

2993

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

10:37:49

25/11/2025 

10:37:49

24/11/2025 

16:52:13
Lưu Thái Sơn

Đã trả kết 

quả

30
H19.203-251124-

3597

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

10:59:01

25/11/2025 

10:59:01

24/11/2025 

16:55:24
Trần Hồng Nhiên

Đã trả kết 

quả

31
H19.203-251124-

4186

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã 

hội

Bảo trợ xã 

hội

24/11/2025 

11:08:17

27/11/2025 

11:08:17

25/11/2025 

14:04:58
Đậu Thị An

Đã trả kết 

quả

32
H19.203-251124-

4227

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

13:49:18

25/11/2025 

13:49:18

24/11/2025 

16:59:38

Nguyễn Thị 

Phượng

Đã trả kết 

quả

33
H19.203-251124-

4255

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
24/11/2025 

11:21:22

25/11/2025 

11:21:22

24/11/2025 

17:16:49

Nguyễn Thị 

Phượng

Đã trả kết 

quả

34
H19.203-251124-

4313

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
24/11/2025 

11:19:41

25/11/2025 

11:19:41

24/11/2025 

17:14:14
Điểu Thị Ái Liên

Đã trả kết 

quả

35
H19.203-251124-

4358

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

13:47:35

25/11/2025 

13:47:35

24/11/2025 

16:59:14
Điểu Thị Ái Liên

Đã trả kết 

quả
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36
H19.203-251124-

5377

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

14:15:04

25/11/2025 

14:15:04

24/11/2025 

17:03:58
Trần Đông Hồ

Đã trả kết 

quả

37
H19.203-251124-

5422

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

14:13:50

25/11/2025 

14:13:50

24/11/2025 

17:00:41
Nguyễn Thị Lý

Đã trả kết 

quả

38
H19.203-251124-

5631

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc
Hộ tịch

24/11/2025 

14:24:18

27/11/2025 

14:24:18

24/11/2025 

14:26:45
Trần Thị Thu Thảo

Đã trả kết 

quả

39
H19.203-251124-

6024

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc
Hộ tịch

24/11/2025 

14:41:42

27/11/2025 

14:41:42

24/11/2025 

14:48:56
Trần Thị Thu Thảo

Đã trả kết 

quả

40
H19.203-251124-

6030

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:33:20

25/11/2025 

15:33:20

24/11/2025 

17:10:17

Lương Quốc 

Thắng

Đã trả kết 

quả

41
H19.203-251124-

6185

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

24/11/2025 

16:10:10

26/11/2025 

16:10:10

25/11/2025 

14:46:52
Đỗ Ngọc Quang

Đã trả kết 

quả

42
H19.203-251124-

6198

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:28:34

25/11/2025 

15:28:34

24/11/2025 

17:06:42

phạm thị khánh 

linh

Đã trả kết 

quả

43
H19.203-251124-

6259

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:32:04

25/11/2025 

15:32:04

24/11/2025 

17:09:54

phạm thị khánh 

linh

Đã trả kết 

quả



Page 7

Stt Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày nộp

Ngày

tiếp nhận

Ngày

hẹn trả
Chủ hồ sơ

Trạng thái

hồ sơ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

44
H19.203-251124-

6276

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:27:41

25/11/2025 

15:27:41

24/11/2025 

17:05:53

phạm thị khánh 

linh

Đã trả kết 

quả

45
H19.203-251124-

6292

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:23:22

25/11/2025 

15:23:22

24/11/2025 

16:57:02

phạm thị khánh 

linh

Đã trả kết 

quả

46
H19.203-251124-

6311

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:30:05

25/11/2025 

15:30:05

24/11/2025 

17:08:23

phạm thị khánh 

linh

Đã trả kết 

quả

47
H19.203-251124-

6325

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:18:01

25/11/2025 

15:18:01

24/11/2025 

17:10:32

phạm thị khánh 

linh

Đã trả kết 

quả

48
H19.203-251124-

6386

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:13:17

25/11/2025 

15:13:17

24/11/2025 

17:04:30

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh

Đã trả kết 

quả

49
H19.203-251124-

6403

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:31:05

25/11/2025 

15:31:05

24/11/2025 

17:08:44

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh

Đã trả kết 

quả
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50
H19.203-251124-

6421

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:16:59

25/11/2025 

15:16:59

24/11/2025 

17:05:33

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh

Đã trả kết 

quả

51
H19.203-251124-

6433

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
24/11/2025 

16:08:45

25/11/2025 

16:08:45

25/11/2025 

11:05:08

NGUYỄN 

QUANG CHIẾN

Đã trả kết 

quả

52
H19.203-251124-

6437

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:16:00

25/11/2025 

15:16:00

24/11/2025 

16:52:41

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh

Đã trả kết 

quả

53
H19.203-251124-

6462

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
24/11/2025 

15:15:03

25/11/2025 

15:15:03

24/11/2025 

17:05:16

Nguyễn Thị Mỹ 

Linh

Đã trả kết 

quả

54
H19.203-251124-

6494

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
24/11/2025 

16:06:38

25/11/2025 

16:06:38

25/11/2025 

11:08:57
Trương Thị Anh

Đã trả kết 

quả

55
H19.203-251124-

6570

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

24/11/2025 

16:04:43

26/11/2025 

16:04:43

26/11/2025 

10:46:19
Trương Thị Anh

Đã trả kết 

quả

56
H19.203-251124-

6680

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

24/11/2025 

16:03:22

26/11/2025 

16:03:22

26/11/2025 

09:53:21
Trần Văn Bá

Đã trả kết 

quả

57
H19.203-251124-

6915
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh Hộ tịch

24/11/2025 

15:26:45

25/11/2025 

15:26:45

24/11/2025 

15:31:14
Trần Thị Thu Thảo

Đã trả kết 

quả

58
H19.203-251124-

7122
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh Hộ tịch

24/11/2025 

15:36:03

27/11/2025 

07:00:00

24/11/2025 

15:40:49
Trần Thị Thu Thảo

Đã trả kết 

quả

59
H19.203-251124-

7316

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
24/11/2025 

16:02:27

25/11/2025 

16:02:27

25/11/2025 

11:00:33
Đào Minh Chiến

Đã trả kết 

quả
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60
H19.203-251124-

8001

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi

Hộ tịch - 

Đăng ký 

thường trú - 

Quản lý thu, 

Sổ - thẻ

25/11/2025 

07:00:00

26/11/2025 

07:00:00

25/11/2025 

08:00:51

NGUYỄN VĂN 

MẠNH  

Đã trả kết 

quả

61
H19.203-251124-

8032
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh Hộ tịch

25/11/2025 

13:45:14

26/11/2025 

13:45:14

25/11/2025 

13:45:51
Trần Thị Thu Thảo

Đã trả kết 

quả

62
H19.203-251125-

0250
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

25/11/2025 

14:00:25

28/11/2025 

14:00:25

25/11/2025 

14:23:46
Dương Văn Thủy

Đã trả kết 

quả

63
H19.203-251125-

0931
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

25/11/2025 

08:45:32

28/11/2025 

08:45:32

25/11/2025 

09:03:54
Vũ Thị Tươi

Đã trả kết 

quả

64
H19.203-251125-

0991
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

25/11/2025 

13:58:49

28/11/2025 

13:58:49

25/11/2025 

14:22:46

Phan Hữu Phú 

Hùng

Đã trả kết 

quả

65
H19.203-251125-

1141

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

25/11/2025 

15:06:01

27/11/2025 

15:06:01

26/11/2025 

16:48:48

Phan Hữu Phú 

Hùng

Đã trả kết 

quả

66
H19.203-251125-

1279

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

07:00:00

27/11/2025 

07:00:00

26/11/2025 

11:06:22

Phan Hữu Phú 

Hùng

Đã trả kết 

quả

67
H19.203-251125-

1506
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

25/11/2025 

14:14:30

28/11/2025 

14:14:30

25/11/2025 

14:22:12

NGUYỄN THỊ 

LAN

Đã trả kết 

quả

68
H19.203-251125-

1690

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

07:00:00

27/11/2025 

07:00:00

26/11/2025 

11:10:22

NGUYỄN 

QUANG CHIẾN

Đã trả kết 

quả

69
H19.203-251125-

1728

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

07:00:00

27/11/2025 

07:00:00

26/11/2025 

11:13:23
Hoàng Văn Chiến

Đã trả kết 

quả

70
H19.203-251125-

3251

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

07:00:00

27/11/2025 

07:00:00

26/11/2025 

11:16:15

Nguyễn Trung 

Hưng

Đã trả kết 

quả

71
H19.203-251125-

3911

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi

Hộ tịch - 

Đăng ký 

thường trú - 

Quản lý thu, 

Sổ - thẻ

25/11/2025 

15:09:50

26/11/2025 

15:09:50

25/11/2025 

16:18:11

NGUYỄN MẠNH 

CƯỜNG  

Đã trả kết 

quả
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72
H19.203-251125-

5387

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

07:00:00

27/11/2025 

07:00:00

26/11/2025 

15:25:03
Lê Văn Tịnh

Đã trả kết 

quả

73
H19.203-251125-

5490

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
25/11/2025 

15:11:07

26/11/2025 

15:11:07

25/11/2025 

16:35:29
Lê Văn Tịnh

Đã trả kết 

quả

74
H19.203-251125-

6127

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
25/11/2025 

16:09:25

26/11/2025 

16:09:25

25/11/2025 

16:37:53
Nguyễn Tuấn Kiệt

Đã trả kết 

quả

75
H19.203-251125-

6171

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
25/11/2025 

16:05:13

26/11/2025 

16:05:13

25/11/2025 

16:38:35
Nguyễn Tuấn Kiệt

Đã trả kết 

quả

76
H19.203-251125-

6192

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
25/11/2025 

16:03:43

26/11/2025 

16:03:43

25/11/2025 

16:37:13
Nguyễn Tuấn Kiệt

Đã trả kết 

quả

77
H19.203-251125-

6201

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
25/11/2025 

15:59:05

26/11/2025 

15:59:05

25/11/2025 

16:36:28
Nguyễn Tuấn Kiệt

Đã trả kết 

quả

78
H19.203-251125-

6220

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
25/11/2025 

15:54:16

26/11/2025 

15:54:16

25/11/2025 

16:35:58
Nguyễn Tuấn Kiệt

Đã trả kết 

quả
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79
H19.203-251126-

0380
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

26/11/2025 

08:07:44

01/12/2025 

08:07:44

26/11/2025 

08:55:12

Huỳnh Thị Kim 

Phượng

Đã trả kết 

quả

80
H19.203-251126-

0688

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
26/11/2025 

08:26:42

27/11/2025 

08:26:42

26/11/2025 

16:24:57

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN TRANG

Đã trả kết 

quả

81
H19.203-251126-

0770

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

26/11/2025 

10:37:04

28/11/2025 

10:37:04

26/11/2025 

16:55:40

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT

Đã trả kết 

quả

82
H19.203-251126-

0843
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

26/11/2025 

08:35:53

01/12/2025 

08:35:53

26/11/2025 

08:59:16

NGUYỄN 

THÀNH 

PHƯƠNG

Đã trả kết 

quả

83
H19.203-251126-

0921

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

10:35:57

27/11/2025 

10:35:57

26/11/2025 

16:40:06

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT

Đã trả kết 

quả

84
H19.203-251126-

1133

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
26/11/2025 

09:24:31

27/11/2025 

09:24:31

26/11/2025 

16:24:32
Nguyễn Văn Long

Đã trả kết 

quả

85
H19.203-251126-

1396

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

10:34:36

27/11/2025 

10:34:36

26/11/2025 

16:35:39
Phạm Kim Xuyến

Đã trả kết 

quả

86
H19.203-251126-

1457

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

10:33:43

27/11/2025 

10:33:43

26/11/2025 

16:28:22
Phạm Kim Xuyến

Đã trả kết 

quả

87
H19.203-251126-

1751

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

10:32:37

27/11/2025 

10:32:37

26/11/2025 

15:45:16

TRẦN THỊ THUÝ 

HẰNG

Đã trả kết 

quả

88
H19.203-251126-

3194

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
26/11/2025 

10:49:05

27/11/2025 

10:49:05

26/11/2025 

16:23:07
Trần Hiếu Đức

Đã trả kết 

quả
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89
H19.203-251126-

3311

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

15:04:44

27/11/2025 

15:04:44

26/11/2025 

16:44:42

Huỳnh Du Phúc 

Châu

Đã trả kết 

quả

90
H19.203-251126-

3507
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

26/11/2025 

11:07:15

01/12/2025 

11:07:15

26/11/2025 

11:14:46

TRẦN THỊ THUÝ 

HẰNG

Đã trả kết 

quả

91
H19.203-251126-

4484
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

26/11/2025 

14:01:16

01/12/2025 

14:01:16

26/11/2025 

14:21:03
Huỳnh thị tu oanh

Đã trả kết 

quả

92
H19.203-251126-

4748
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh Hộ tịch

26/11/2025 

14:36:09

27/11/2025 

14:36:09

26/11/2025 

14:39:20

TRẦN CAO 

PHƯỚC

Đã trả kết 

quả

93
H19.203-251126-

4807
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

26/11/2025 

14:22:02

01/12/2025 

14:22:02

26/11/2025 

14:45:54

TRẦN THỊ KIM 

PHỤNG

Đã trả kết 

quả

94
H19.203-251126-

6541

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
26/11/2025 

16:02:53

27/11/2025 

16:02:53

26/11/2025 

16:07:05

Đỗ Thị Thanh 

Phương

Đã trả kết 

quả

95
H19.203-251127-

0437

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
27/11/2025 

15:19:49

28/11/2025 

15:19:49

27/11/2025 

15:34:29
Lê Hoàng Vũ

Đã trả kết 

quả

96
H19.203-251127-

0460

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
27/11/2025 

15:20:25

28/11/2025 

15:20:25

27/11/2025 

15:34:12
Lê Hoàng Vũ

Đã trả kết 

quả

97
H19.203-251127-

1648

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
27/11/2025 

15:21:01

28/11/2025 

15:21:01

27/11/2025 

16:22:17
Lê Thị Hồng Bích

Đã trả kết 

quả

98
H19.203-251127-

3318
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

27/11/2025 

13:49:07

02/12/2025 

13:49:07

27/11/2025 

14:50:15
Hồ Thị Minh Ngọc

Đã trả kết 

quả

99
H19.203-251127-

5096

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
27/11/2025 

15:22:01

28/11/2025 

15:22:01

27/11/2025 

15:33:49

Nguyễn Thị Lệ 

Duyên

Đã trả kết 

quả
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100
H19.203-251127-

5129

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
27/11/2025 

15:22:49

28/11/2025 

15:22:49

27/11/2025 

16:26:23

Nguyễn Thị Lệ 

Duyên

Đã trả kết 

quả

101
H19.203-251127-

5233

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
27/11/2025 

14:40:17

28/11/2025 

14:40:17

27/11/2025 

16:01:06
Trần Ngọc Dũng

Đã trả kết 

quả

102
H19.203-251127-

5801

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
27/11/2025 

15:18:44

28/11/2025 

15:18:44

27/11/2025 

16:10:50
Bùi Thị Vân Anh

Đã trả kết 

quả

103
H19.203-251127-

6129
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

27/11/2025 

15:56:06

04/12/2025 

15:56:06

27/11/2025 

15:57:47
TẠ VĂN SU

Đã trả kết 

quả

104
H19.203-251127-

6400
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

27/11/2025 

15:59:12

04/12/2025 

15:59:12

27/11/2025 

16:15:19
TẠ THỊ XINH

Đã trả kết 

quả

105
H19.203-251128-

0943
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

28/11/2025 

08:50:59

05/12/2025 

08:50:59

28/11/2025 

09:47:41
Tạ Thị Sắn

Đã trả kết 

quả

106
H19.203-251128-

0975
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

28/11/2025 

08:51:53

01/12/2025 

08:51:53

28/11/2025 

09:22:51
Trần Văn Chinh

Đã trả kết 

quả

107
H19.203-251128-

1045

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

10:11:39

01/12/2025 

10:11:39

29/11/2025 

10:29:11
Nguyễn Ngọc Nga

Đã trả kết 

quả

108
H19.203-251128-

1124

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

10:12:45

01/12/2025 

10:12:45

29/11/2025 

10:28:56
Nguyễn Thị Ngọ

Đã trả kết 

quả

109
H19.203-251128-

2277

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

10:10:45

01/12/2025 

10:10:45

29/11/2025 

10:26:37
Trần Văn Chinh

Đã trả kết 

quả

110
H19.203-251128-

2626
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

28/11/2025 

10:16:48

05/12/2025 

10:16:48

28/11/2025 

10:28:40
TẠ VĂN LIỆU

Đã trả kết 

quả
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111
H19.203-251128-

2718

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

28/11/2025 

14:42:35

02/12/2025 

14:42:35

01/12/2025 

07:51:46

NGUYỄN 

THÀNH 

PHƯƠNG

Đã trả kết 

quả

112
H19.203-251128-

2783

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
28/11/2025 

14:43:46

01/12/2025 

14:43:46

28/11/2025 

15:55:22
Hồ Thị Ngọc

Đã trả kết 

quả

113
H19.203-251128-

2860

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

28/11/2025 

14:55:28

02/12/2025 

14:55:28

01/12/2025 

17:32:50
Hồ thị Ngọc

Đã trả kết 

quả

114
H19.203-251128-

3180

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
28/11/2025 

14:58:05

01/12/2025 

14:58:05

28/11/2025 

15:58:06
Nguyễn Tăng Sơn

Đã trả kết 

quả

115
H19.203-251128-

3226

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

28/11/2025 

14:57:36

02/12/2025 

14:57:36

01/12/2025 

17:40:23
Nguyễn Tăng Sơn

Đã trả kết 

quả

116
H19.203-251128-

3652
Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch

28/11/2025 

11:18:07

01/12/2025 

11:18:07

28/11/2025 

11:19:03
nguyễn minh cảnh

Đã trả kết 

quả

117
H19.203-251128-

3711
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh Hộ tịch

28/11/2025 

13:53:23

01/12/2025 

13:53:23

28/11/2025 

13:54:06
nguyễn minh cảnh

Đã trả kết 

quả

118
H19.203-251128-

3731

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

14:16:36

01/12/2025 

14:16:36

29/11/2025 

10:28:43
Tạ Thị Sắn

Đã trả kết 

quả

119
H19.203-251128-

3765

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

14:57:33

01/12/2025 

14:57:33

29/11/2025 

10:28:10
Tạ Văn Su

Đã trả kết 

quả

120
H19.203-251128-

3795

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

14:59:59

01/12/2025 

14:59:59

29/11/2025 

10:27:55
Tạ Thị Xinh

Đã trả kết 

quả
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121
H19.203-251128-

3814

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

14:19:12

01/12/2025 

14:19:12

29/11/2025 

10:28:28
Tạ Văn Liệu

Đã trả kết 

quả

122
H19.203-251128-

4397

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

15:12:51

01/12/2025 

15:12:51

29/11/2025 

10:27:40
Đào Văn Tuấn

Đã trả kết 

quả

123
H19.203-251128-

4532

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
28/11/2025 

14:58:44

01/12/2025 

14:58:44

28/11/2025 

16:04:15
Đỗ Xuân Lộc

Đã trả kết 

quả

124
H19.203-251128-

4690

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
28/11/2025 

15:00:40

01/12/2025 

15:00:40

28/11/2025 

16:36:59
Đào Quang Thiện

Đã trả kết 

quả

125
H19.203-251128-

4704

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
28/11/2025 

14:59:50

01/12/2025 

14:59:50

28/11/2025 

16:25:30
ĐINH THỊ MAI

Đã trả kết 

quả

126
H19.203-251128-

4944

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
28/11/2025 

14:59:13

01/12/2025 

14:59:13

28/11/2025 

16:31:45
Nguyễn Văn Can

Đã trả kết 

quả

127
H19.203-251128-

5023
Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường (cấp xã) (1.010736) Môi trường

29/11/2025 

00:00:00

14/12/2025 

00:15:00
Nguyễn Duy Phúc Đang xử lý

128
H19.203-251128-

5428

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

28/11/2025 

14:57:01

02/12/2025 

14:57:01

01/12/2025 

17:36:40

Phạm Phong 

Quang

Đã trả kết 

quả

129
H19.203-251128-

5534
Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch

28/11/2025 

14:59:22

01/12/2025 

14:59:22

28/11/2025 

15:14:20
Danh Sung

Đã trả kết 

quả

130
H19.203-251128-

5612
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh Hộ tịch

28/11/2025 

15:24:33

01/12/2025 

15:24:33

28/11/2025 

15:28:38
Danh Sung

Đã trả kết 

quả
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131
H19.203-251128-

5949

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

15:24:54

01/12/2025 

15:24:54

29/11/2025 

10:27:26

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền

Đã trả kết 

quả

132
H19.203-251128-

5999

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực
28/11/2025 

15:38:12

01/12/2025 

15:38:12

28/11/2025 

15:42:43

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền

Đã trả kết 

quả

133
H19.203-251128-

6330

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

15:45:13

01/12/2025 

15:45:13

29/11/2025 

10:27:09

TỐNG VĂN 

TOÀN

Đã trả kết 

quả

134
H19.203-251128-

6709

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

Chứng thực
28/11/2025 

16:10:54

01/12/2025 

16:10:54

29/11/2025 

10:26:55

Nguyễn Thị Huyền 

Trang

Đã trả kết 

quả

135
H19.203-251129-

0514
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

29/11/2025 

08:45:23

04/12/2025 

07:00:00

29/11/2025 

09:47:07
Trần Thị Thúy

Đã trả kết 

quả

136
H19.203-251129-

0650
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

29/11/2025 

09:08:30

04/12/2025 

07:00:00

29/11/2025 

09:41:21
HỒ ĐĂNG VŨ

Đã trả kết 

quả

137
H19.203-251129-

0791

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

29/11/2025 

10:20:51

03/12/2025 

07:00:00

02/12/2025 

14:16:19
Bùi Huy Bảy

Đã trả kết 

quả

138
H19.203-251129-

1235

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

29/11/2025 

10:18:58

03/12/2025 

07:00:00

02/12/2025 

14:20:55

Nguyễn Thị Bích 

Vân

Đã trả kết 

quả

139
H19.203-251129-

1284

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

29/11/2025 

10:18:05

03/12/2025 

07:00:00

02/12/2025 

14:35:41
Phạm Thị Hường

Đã trả kết 

quả

Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết là: 139 hồ sơ.


